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NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN T, TỈNH BẮC NINH
· Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Vương Thị Hà.
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Đức và ông Cao Vũ Hải
· Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Tiến Phú - Thư ký TAND huyện T.
· Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lâm - Kiểm sát viên.
Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 93/2022/TLST- HS ngày 18 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 91/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:
Phạm Ngọc C, sinh năm 1990; Nơi ĐKHKTT: Thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phạm Ngọc L1 và bà Đỗ Thị T1; vợ: Hoàng Thị T2; bị cáo có 03 con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tại Bản án số 59 ngày 16/12/2016 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Phạm Ngọc C 06 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 1999. Bị cáo đã chấp hành xong bản án và được xóa án tích; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/08/2022 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện T, tỉnh Bắc Ninh, có mặt tại phiên toà.
Bị hại: 1. Ông Nguyễn Hữu T4, sinh năm 1977; địa chỉ: Ấp Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt);

2. Ông Nguyễn Văn H1, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn N, xã G, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt);
3. Ông Lê Bá T2, sinh năm 1959; địa chỉ: Phố Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt);
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 1. Chị Hoàng Thị T3, sinh năm 1994; Địa chỉ: Thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (có mặt);
2. Ông Nguyễn Văn V, sinh năm 1981; địa chỉ: Thôn Y, xã G, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt);
3. Bà Đỗ Thị T5, sinh năm 1967; địa chỉ; Thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh (có mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 29/8/2022, Công an thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với quần chúng nhân dân bắt quả tang Phạm Ngọc C, sinh năm 1990, trú tại thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh đang có hành vi trộm cắp tài sản tại quán của anh Nguyễn Hữu T4 sinh năm 1977, trú tại thôn Ấp Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Vật chứng thu giữ gồm:
+ 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu SANYO, kiểu máy SR-U17JN (SU), màu xanh ngọc, cao 1,18m, rộng 52cm, công suất 95w;
+ 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu ALASKA, kiểu máy LC-743B, màu ghi, dài 1,97m, rộng 60cm, công suất 280W ;
+ 02 chiếc quạt đã qua sử dụng, cùng nhãn hiệu Vinawind, cao 1,1m, loại quạt đứng, màu đen, công suất 50W ;
Ngoài ra Công an thị trấn H còn thu giữ của Chuẩn: 01 máy khoan tự động nhãn hiệu LITHIUM POWER, vỏ ngoài màu đen; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ trắng, BKS 99F1-341.96; 01 mũ bảo hiểm màu vàng cam, có kính chắn gió phía trước, loại không cằm. Sau đó, Công an thị trấn H đã đưa Phạm Ngọc C cùng vật chứng và hồ sơ vụ việc bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 30/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Ngọc C tại thôn Đ, xã L, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình khám xét không phát hiện và thu giữ gì.
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, Phạm Ngọc C khai nhận: Do không có tiền tiêu xài cá nhân nên Chuẩn nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29/8/2022, Chuẩn một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 99F1-341.96 mang theo 01 ba lô màu xanh bên trong có 01 máy khoan cầm tay nhãn hiệu Lithium Power đi từ nhà Chuẩn ra QL17 hướng về ngã tư Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Trên đường đi, Chuẩn quan sát xem có hộ dân nào có tài sản để sơ hở thì trộm cắp. Khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, Chuẩn đi đến quán nước của anh Nguyễn Hữu T4 tại thôn Ấp Đ, thị trấn H, huyện T, gần lối rẽ vào nhà quản trang của thôn thì thấy quán nước không có người trông giữ, cửa ra vào của quán làm bằng tôn bị khóa. Vì vậy, Chuẩn dừng xe mô tô dựng ở trước cửa nhà quản trang, rồi đi bộ vào cửa quán nước của anh Tráng. Sau đó, Chuẩn dùng máy khoan điện tháo ốc vít để cậy cửa chui vào bên trong quán tìm kiếm tài sản. Tại đây, Chuẩn quan sát thấy trong quán có: 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu SANYO, kiểu máy SR-U17JN (SU), màu xanh ngọc, cao 1,18m, rộng 52cm, công suất 95w; 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu ALASKA, kiểm máy LC-743B, màu ghi, dài 1,97m, rộng 60cm, công suất 280W và 02 chiếc quạt đã qua sử dụng, cùng nhãn hiệu Vinawind, cao 1,1m, loại quạt đứng, màu đen, công suất 50W. Do cửa bị khóa nên Chuẩn không vận chuyển được số tài sản trên ra ngoài. Vì vậy, Chuẩn tìm chìa khóa để mở cửa thì thấy chìa khóa được cài ở cạnh cửa rồi mở cửa. Sau khi mở được cửa, Chuẩn bỏ toàn bộ đồ dùng, thực phẩm trong tủ lạnh Alaska ra bên ngoài, rồi dùng hai tay đẩy chiếc tủ này ra ngoài cửa quán. Sau đó, Chuẩn tiếp tục đi vào trong quán dùng hay tay đẩy chiếc tủ lạnh Sanyo ra bên ngoài cửa, cạnh tủ lạnh Alaska. Chuẩn tiếp tục vào trong quán lấy 01 chiếc quạt Vinawin ra đặt cạnh vị trí xe mô tô đang dựng ở trước cửa nhà quản trang. Sau đó, Chuẩn quay lại trong quán lấy nốt 01 chiếc quạt Vinawin còn lại. Khi Chuẩn đang mang chiếc quạt này ra gần cửa quán thì bị Công an thị trấn H cùng quần chúng nhân dân phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu trên.
Ngày 29/8/2022, anh Nguyễn Hữu T4 đã làm đơn trình báo Công an thị trấn H.
Ngày 30/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T tiến hành kiểm tra cốp xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade màu đỏ trắng, BKS 99F1-
341.96 tạm giữ của Chuẩn khi bắt quả tang đã phát hiện và thu giữ: 01 cà lê loại

13, dài 17cm, phần thân chỗ rộng nhất là 02cm; 01 mỏ nết dài 14cm, phần thân chỗ rộng nhất là 06cm; 01 kìm dùng để cắt dây điện tay cầm màu đen, phần thân tay cầm dài 11cm, mỗi bên tay cầm rộng 01cm, thân kìm dài 04cm, chỗ rộng nhất của hai bên thân kìm đều là 01cm.
Tại bản Kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐĐG ngày 31/8/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận:
+ 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu SANYO, kiểu máy SR-U17JN (SU), màu xanh ngọc, cao 1,18m, rộng 52cm, công suất 95w, mua mới năm 2019, có giá trị là 1.200.000 đồng.
+ 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu ALASKA, kiểu máy LC-743B, màu ghi, dài 1,97m, rộng 60cm, công suất 280W, mua mới năm 2017 có giá trị là
2.100.000 đồng.
+ 02 chiếc quạt đã qua sử dụng, cùng nhãn hiệu Vinawind, cao 1,1m, loại quạt đứng 450, màu đen, công suất 50W, mua mới năm 2019, có giá trị là
220.000 đồng.
Tổng trị giá tài sản là 3.520.000 đồng (Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).
Ngoài ra, quá trình điều tra, Chuẩn còn khai nhận trong tháng 8/2022, Chuẩn sử dụng 01 cà lê loại 13; 01 mỏ nết dài 14cm; 01 kìm dùng để cắt dây điện tay cầm màu đen và 01 đoạn dây điện màu đen (cất trong cốp xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade BKS 99F1-341.96) để sử dụng làm công cụ thực hiện 02 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện T, cụ thể:
Vụ thứ nhất: Khoảng 21 giờ ngày 08/8/2022, Chuẩn một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 99F1-341.96 mang theo 01 kìm cắt dây điện, 01 mỏ nết; 01 cà lê 13 và 01 đoạn dây điện màu đen để trong cốp xe đi từ nhà đến ngã tư Đ rồi rẽ đi theo đường QL17 hướng về xã G, huyện T để tìm xem có nhà dân nào để tài sản sơ hở sẽ trộm cắp. Khi đi đến cổng Trung tâm y tế huyện T, Chuẩn rẽ trái đi vào thôn Y, xã G. Khi đi đến đầu thôn Y, Chuẩn quan sát thấy bên tay trái theo hướng đi của Chuẩn có một số xưởng sản xuất. Vì vậy, Chuẩn tiếp tục điều khiển xe mô tô đi vào bên trong thôn để tìm xem có xưởng nào lắp đặt cục nóng của máy điều hòa ở bên ngoài thì trộm cắp. Khi Chuẩn điều khiển xe rẽ trái đi được một đoạn khoảng 200m thì thấy có 01 xưởng của anh Nguyễn Văn H1, sinh năm 1986, trú tại: Thôn Y, xã G, huyện T, tỉnh Bắc Ninh ở ngã ba đầu thôn Y. Chuẩn quan sát thấy trên tường phía ngoài của xưởng có lắp đặt 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Asanzo loại

12.000BTU, không có người trong giữ. Vì vậy, Chuẩn dựng xe mô tô trên vỉa hè ở bên phải gần xưởng, rồi mở cốp xe lấy kìm, cà lê và mỏ nết đi đến gần vị trí tường có lắp cục nóng thì thấy ở vị trí chân tường có xếp sẵn các tấm ba lét. Sau đó, Chuẩn đứng trên các tấm ba lét trên, rồi dùng kìm cắt ống dẫn đồng và dây điện nối từ máy điều hòa với cục nóng. Chuẩn dùng cà lê, mỏ nết tháo ốc vít gắn giữa cục nóng với giá đỡ ra, rồi cất kìm, cà lê và mỏ nết vào trong túi quần đang mặc. Sau đó, Chuẩn vác cục nóng trên vai phải ra xe mô tô rồi đặt lên yên xe, tay trái giữ cục nóng, tay phải điều khiển xe mô tô đi ra QL17 đến đoạn đường thuộc địa phận xã An Bình, huyện T gần lối rẽ vào thôn Đ, xã L thì Chuẩn dừng xe lại. Tại đây, Chuẩn cất giấu cục nóng vừa trộm cắp được ở bụi cây rìa đường để ngày hôm sau mang đi bán, rồi đi về nhà.
Đến ngày 09/8/2022, Chuẩn xem trên facebook thấy anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1981, trú tại thôn Y, xã G, huyện T, tỉnh Bắc Ninh đang là nhân viên làm việc tại xưởng của anh Hoàng (là người quen trước đó cùng làm sửa chữa, lắp đặt điện lạnh cùng Chuẩn) có đăng nội dung cần mua lại cục nóng cũ của máy điều hòa nhãn hiệu Asanzo loại 12.000BTU. Thấy vậy, Chuẩn vào bình luận trả lời cho anh Vinh biết Chuẩn đang có cục nóng máy điều hòa loại như vậy và hỏi anh Vinh có mua không thì Chuẩn bán cho với giá 1.200.000 đồng. Anh Vinh đồng ý và bảo Chuẩn chở đến xưởng ở đầu thôn Y, xã G. Khi đến nơi, Chuẩn mới biết anh Vinh hỏi mua cục nóng máy điều hòa để lắp vào xưởng của anh Hoàng mà Chuẩn đã trộm cắp ngày 08/8/2022 nhưng Chuẩn không nói cho anh Vinh biết (tiền mua cục nóng là tiền của anh Hoàng). Sau đó, Chuẩn cầm số tiền 1.200.000 đồng đã bán cục nóng cho anh Vinh rồi đi về nhà tiêu xài cá nhân hết.
Ngày 31/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành cho chuẩn chỉ dẫn, xác định hiện trường. Quá trình xác định hiện trường không phát hiện và thu giữ gì.
Ngày 04/9/2022, anh Nguyễn Văn H1 đã làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T, đồng thời giao nộp 01 cục nóng điều hòa nêu trên để phục vụ công tác điều tra.
Tại bản Kết luận định giá tài sản số 40 ngày 04/10/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận: 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Asanzo loại 12.000BTU, mua mới cùng máy lạnh khoảng tháng 03/2021 có giá trị là 3.500.000 đồng.

Ngày 25/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra, yêu cầu Chuẩn thực hiện lại toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại kho xưởng của anh Nguyễn Văn H1 vào ngày 08/8/2022. Quá trình thực nghiệm, Chuẩn đã thực hiện đúng toàn bộ diễn biến hành vi trộm cắp của mình như đã nêu ở trên.
Vụ thứ hai: Khoảng 20 giờ ngày 19/8/2022, Chuẩn một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 99F1-341.96 mang theo 01 kìm cắt dây điện, 01 mỏ nết; 01 cà lê 13 và 01 đoạn dây điện màu đen để trong cốp xe đi từ nhà ra ngã tư Đ rồi đi vào đường Âu Cơ, thuộc phố Đ, thị trấn H, huyện T để xem có hộ gia đình nào lắp cục nóng của máy điều hòa để sơ hở thì trộm cắp. Khi đi đến phòng khám răng của gia đình ông Lê Bá T2, sinh năm 1959, trú tại: phố Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh ở cạnh đường Âu Cơ, Chuẩn quan sát thấy trên tường của phòng khám có 04 cục nóng của máy điều hòa. Vì vậy, Chuẩn điều khiển xe mô tô đi vào bên trong ngõ gần vị trí tường của phòng khám. Tại đây, Chuẩn mở cốp xe mô tô lấy 01 kìm cắt dây điện, 01 cà lê, 01 mỏ nết cất vào túi quần bên phải. Chuẩn quan sát thấy tại vị trí tường của nhà dân gần phòng khám có 01 thùng xốp màu trắng và 01 viên gạch men. Vì vậy, Chuẩn đã lấy thùng xốp ra đặt ở dưới chân tường lắp cục nóng của máy điều hòa ở vị trí thứ 4 (tính từ ngoài đường đi vào phía trong ngõ) nhãn hiệu Nagakawa, loại 9.000BTU, rồi lấy 01 viên gạch men đặt lên trên thùng xốp và đứng lên viên gạch. Sau đó, Chuẩn dùng tay phải cầm kìm cắt ống dẫn đồng và dây điện nối từ máy lạnh ra cục nóng; dùng cà lê, mỏ nết tháo ốc gắn giữa cục nóng với giá đỡ ra. Sau khi tháo được cục nóng, Chuẩn cất kìm, cà lê, mỏ nết vào túi quần đang mặc rồi vác cục nóng trên vai phải đi ra xe mô tô đặt trên yên xe. Sau đó, Chuẩn đẩy thùng xốp và viên gạch men đến vị trí chân tường lắp cục nóng của máy điều hòa ở vị trí thứ 3 (cách cục nóng ở vị trí thứ tư khoảng 01m), nhãn hiệu Casper, loại 12.000BTU. Lúc này, Chuẩn quan sát thấy cục nóng ở vị trí thứ 3 lắp cao hơn cục nóng ở vị trí thứ 4 nên Chuẩn đã lấy 01 bó ngói (khoảng 03 viên) ở gần đó kê lên trên viên gạch men, rồi đứng lên trên bó ngói. Sau đó, Chuẩn dùng tay phải cầm kìm cắt dây đồng và dây điện nối từ máy lạnh ra cục nóng, dùng cà lê và mỏ nết tháo ốc vít gắn cục nóng với giá đỡ ra, rồi nhấc cục nóng xuống đặt ở đường cạnh vị trí xe mô tô của Chuẩn. Chuẩn cất kìm, cà lê, mỏ nết vào trong cốp xe, rồi lấy 01 đoạn dây điện màu đen ra. Sau đó, Chuẩn bê 02 cục nóng xếp chồng lên yên xe rồi dùng dây điện buộc cố định lại rồi điều khiển xe mô tô đi ra đường QL17 đoạn thuộc xã An Bình, huyện T, gần lối rẽ vào thôn Đ, xã L thì Chuẩn dừng xe lại và cất giấu hai cục nóng trên ở rìa đường để ngày hôm sau mang đi bán. Trên đường về, Chuẩn đã vứt đoạn dây điện trên đi, không nhớ ở vị trí nào. Đến khoảng 07 giờ ngày 20/8/2022, Chuẩn ra lấy 02

cục nóng trên đem đi bán thì gặp 01 người đàn ông không quen biết khoảng 50 tuổi đang điều khiển 01 xe mô tô (không nhớ đặc điểm xe) có giao mua đồ diện lạnh cũ, hỏng. Vì vậy, Chuẩn đã bán hai cục nóng trên cho người đàn ông này với tổng số tiền 1.100.000 đồng, rồi tiêu xài cá nhân hết.
Ngày 31/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã tiến hành cho Chuẩn chỉ dẫn, xác định hiện trường. Quá trình xác định hiện trường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã phát hiện và thu giữ 01 thùng xốp màu trắng có kích thước (60x40x45)cm; 01 viên gạch men có kích thước (50x50x01)cm và 01 bó ngói (gồm 03 viên cùng loại, kích thước (42x30x2,5)cm).
Ngày 03/9/2022, ông Lê Ba Thành đã làm đơn trình báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T.
Tại Bản kết luận định giá tài sản số 39 ngày 04/10/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện T kết luận:
+ 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Nagakawa loại 9.000BTU, mua mới cùng máy lạnh khoảng tháng 03/2019 có giá trị là 5.000.000 đồng.
+ 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Casper, loại 12.000BTU, mua mới cùng máy lạnh khoảng tháng 8/2022 có giá trị là 4.900.000 đồng.
Tổng giá trị tài sản là 9.900.000 đồng (Chín triệu chín trăm nghìn đồng).
Ngày 25/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành thực nghiệm điều tra, yêu cầu Chuẩn thực hiện lại toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại phòng khám răng của ông Lê Bá T2 vào ngày 19/8/2022. Quá trình thực nghiệm, Chuẩn đã thực hiện đúng toàn bộ diễn biến hành vi trộm cắp của mình như đã nêu ở trên.
Từ những tình tiết nêu trên, Cáo trạng số 97/CT-VKS-TT ngày 18/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện T truy tố Phạm Ngọc C về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên toà, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân như đã khai nhận tại cơ quan điều tra và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện T.
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là chị Thuận trình bày: chị đã tự nguyện thay bị cáo bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại và người liên quan trong vụ án và không có yêu cầu gì.

Bà Thông trình bày: Bà là mẹ đẻ của Chuẩn, còn chiếc xe xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 99F1-341.96 là tài sản của bà. Do Chuẩn không có phương tiện đi lại nên bà cho Chuẩn mượn. Bà không biết việc Chuẩn sử dụng xe mô tô trên để đi trộm cắp tài sản. Ngày 27/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã trả lại chiếc xe mô tô cho bà g và bà không có ý kiến gì.
Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa nhưng tại cơ quan điều tra có trình bày đã nhận được tài sản hoặc được bồi thường đầy đủ nên không có ý kiến, yêu cầu gì, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cụ thể:
Ông Tráng trình bày: đã nhận được tài sản bị chiếm đoạt là 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu SANYO, kiểu máy SR-U17JN (SU), màu xanh ngọc, cao 1,18m, rộng 52cm, công suất 95w; 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu ALASKA, kiểu máy LC-743B, màu ghi, dài 1,97m, rộng 60cm, công suất 280W ; 02 chiếc quạt đã qua sử dụng, cùng nhãn hiệu Vinawind, cao 1,1m, loại quạt đứng, màu đen, công suất 50W.
Ông Hoàng trình bày: đã nhận được tài sản bị chiếm đoạt là 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Asanzo loại 12.000BTU
Ông Thành trình bày: đã nhận được tiền bồi thường 02 cục nóng do chị Thuận trả.
Ông Vinh trình bày: đã nhận được 1.200.000đ tiền mua cục nóng do chị Thuận trả.
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện T thực hành quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra những chứng cứ, lý lẽ, kết luận Phạm Ngọc C phạm tội “Trộm cắp tài sản”. Sau khi phân tích hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử:
· Tuyên bố Phạm Ngọc C phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
· Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Phạm Ngọc C từ 07 đến 10 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/08/2022 .
· Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo;
· Vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy: 01 cà lê loại 13, dài 17cm, phần thân chỗ rộng nhất là 02cm; 01 mỏ nết dài 14cm, phần thân chỗ rộng nhất là 06cm; 01 kìm dùng để

cắt dây điện tay cầm màu đen, phần thân tay cầm dài 11cm, mỗi bên tay cầm rộng 01cm, thân kìm dài 04cm, chỗ rộng nhất của hai bên thân kìm đều là 01cm ; 01 máy khoan tự động nhãn hiệu LITHIUM POWER, vỏ ngoài màu đen; 01 mũ bảo hiểm màu vàng cam, có kính chắn gió phía trước, loại không cằm.
· Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu nên không xem xét giải quyết.
· Bị cáo phải chịu án phí theo quy định.
Bị cáo nhất trí hoàn toàn với nội dung luận tội của Viện kiểm sát, không có ý kiến tranh luận.
Tại lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX được hưởng mức án thấp nhất.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người làm chứng và vật chứng thu giữ. Căn cứ vào kết luận định giá tài sản và các tài liệu trong hồ sơ đã có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 08/8/2022 đến ngày 29/8/2022, Phạm Ngọc C đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể:
Vụ thứ nhất: Khoảng 21 giờ ngày 08/8/2022, tại xưởng của anh Nguyễn Văn H1 ở thôn Y, xã G, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, Chuẩn trộm cắp 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Asanzo, loại 12.000BTU trị giá là 3.500.000 đồng của anh Nguyễn Văn H1.
Vụ thứ hai: Khoảng 20 giờ ngày 19/8/2022, tại phòng khám răng của ông Lê Bá T2 ở phố Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, Chuẩn trộm cắp 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Nagakawa, loại 9.000BTU trị giá là 5.000.000 đồng; 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Casper, loại 12.000BTU trị giá là 4.900.000 đồng của ông Lê Bá T2. Tổng trị giá tài sản là 9.900.000 đồng.
Vụ thứ ba: Hồi 20 giờ 40 phút ngày 29/8/2022, tại quán của anh Nguyễn Hữu T4 ở rìa đường Quốc lộ 17 thuộc phố Đ, thị trấn H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh, Chuẩn trộm cắp 01 tủ lạnh nhãn hiệu Alaska, kiểu máy LC-743B, dài 1m97, rộng 60cm, công suất 280w trị giá 2.100.000 đồng; 01 tủ lạnh Sanyo, kiểm máy SR-U17JN (SU), cao 1,18m, rộng 52cm, công suất 95W trị giá

1.200.000 đồng; 02 chiếc quạt cùng nhãn hiệu Vinawind màu đen, cao 1,1m, loại quạt đứng 450, công suất 50W trị giá là 220.000 đồng của anh Nguyễn Hữu T4. Tổng trị giá tài sản là 3.520.000 đồng.
Tổng trị giá tài sản trộm cắp của ba lần là 16.920.000 đồng (Mười sáu triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng). Phạm Ngọc C có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nên hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự. Việc truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân huyện T đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ và vi phạm pháp luật hình sự nên cần xử lý nghiêm khắc để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.
Xét về nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo có tiền án nhưng đã được xóa. Trong quá trình điều tra, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn, hối cải; tự thú về hành vi trộm cắp chưa bị phát hiện, tác động gia đình bồi thường cho bên bị hại; bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo thực hiện nhiều hành vi phạm tội nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.
Sau khi xem xét, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự của người phạm tội, đối chiếu với các quy định của pháp luật và xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, Hội đồng xét xử thấy bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng có nhân thân xấu, phạm tội nhiều lần. Do vậy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo để răn đe, giáo dục. Mức hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng với bị cáo là phù hợp. Bị cáo không có nghề nghiệp, tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung.
Về vật chứng:
Đối với 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu SANYO, kiểu máy SR- U17JN (SU), màu xanh ngọc, cao 1,18m, rộng 52cm, công suất 95w; 01 tủ lạnh đã qua sử dụng, nhãn hiệu ALASKA, kiểu máy LC-743B, màu ghi, dài 1,97m, rộng 60cm, công suất 280W ; 02 chiếc quạt đã qua sử dụng, cùng nhãn hiệu
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Vinawind, cao 1,1m, loại quạt đứng, màu đen, công suất 50W là tài sản Chuẩn trộm cắp của anh Tráng. Ngày 16/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho anh Tráng là phù hợp.
Đối với 01 cục nóng của máy điều hòa nhãn hiệu Asanzo loại 12.000BTU là tài sản của anh Nguyễn Văn H1 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại cho anh Hoàng là phù hợp.
Đối với 01 thùng xốp màu trắng có kích thước (60x40x45)cm; 01 viên gạch men có kích thước (50x50x01)cm và 01 bó ngói (gồm 03 viên cùng loại), kích thước (42x30x2,5)cm) là tài sản của ông Lê Bá T2 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã trả lại cho ông Thành là phù hợp.
Đối với 02 cục nóng của ông Thành hiện chưa thu hồi được do Chuẩn đã bán cho 01 người đàn ông không quen biết.
Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 99F1-341.96, quá trình điều tra xác định: Chủ sở hữu của chiếc xe là bà Đỗ Thị T5, sinh năm 1967 (mẹ đẻ của Chuẩn). Bà Thông cho Chuẩn mượn và không biết việc Chuẩn sử dụng xe mô tô trên để đi trộm cắp tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại chiếc xe mô tô trên cho bà Thông là phù hợp.
Đối với 01 đoạn dây điện màu đen Chuẩn sử dụng để buộc cố định 02 cục nóng của máy điều hòa trên xe mô tô, sau khi cất giấu 02 cục nóng ở rìa đường, trên đường về nhà, Chuẩn đã vứt đoạn dây điện trên nhưng không nhớ vứt ở vị trí nào nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T không thu giữ được.
Đối với 01 cà lê loại 13, dài 17cm, phần thân chỗ rộng nhất là 02cm; 01 mỏ nết dài 14cm, phần thân chỗ rộng nhất là 06cm; 01 kìm dùng để cắt dây điện tay cầm màu đen, phần thân tay cầm dài 11cm, mỗi bên tay cầm rộng 01cm, thân kìm dài 04cm, chỗ rộng nhất của hai bên thân kìm đều là 01cm; 01 máy khoan tự động nhãn hiệu LITHIUM POWER, vỏ ngoài màu đen. Đây là các đồ vật Chuẩn sử dụng làm công cụ phạm tội, đều đã cũ không còn nhiều giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.
Đối với 01 mũ bảo hiểm màu vàng cam, có kính chắn gió phía trước, loại không cằm là tài sản của Chuẩn, Chuẩn không nhận lại, tài sản đã cũ, không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.
Về trách nhiệm dân sự: Vợ của bị cáo Chuẩn là chị Hoàng Thị T3 đã bồi thường đầy đủ cho bị hại, người liên quan và không có yêu cầu gì. Như vậy bị

 (
1
1
)
hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên HĐXX không đề cập giải quyết.
Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Từ những nhận định trên;
QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 47 Bộ luật hình sự; các Điều 106, 136, 329, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Toà án; xử:
1. Tuyên bố bị cáo Phạm Ngọc C phạm tội “Trộm cắp tài sản”.
Xử phạt bị cáo Phạm Ngọc C 08 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 30/08/2022.
Tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo việc thi hành án.
2. Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 01 cà lê loại 13, dài 17cm, phần thân chỗ rộng nhất là 02cm; 01 mỏ nết dài 14cm, phần thân chỗ rộng nhất là 06cm; 01 kìm dùng để cắt dây điện tay cầm màu đen, phần thân tay cầm dài 11cm, mỗi bên tay cầm rộng 01cm, thân kìm dài 04cm, chỗ rộng nhất của hai bên thân kìm đều là 01cm; 01 máy khoan tự động nhãn hiệu LITHIUM POWER, vỏ ngoài màu đen; 01 mũ bảo hiểm màu vàng cam, có kính chắn gió phía trước, loại không cằm.
3. Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.
4. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.
Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt hoặc niêm yết bản án.

Nơi nhận:
· TAND, VKSND tỉnh Bắc Ninh;
· VKSND, CCTHADS huyện T;
· Người tham gia tố tụng;
· Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ
(đã ký)

Vương Thị Hà


